
1 DC3CA61 Quản lý khai thác và kiểm định cầu Công trình ĐH 2 Viết 29/12/2017 (Thứ 6) 2

2 DC2CO28 Động lực học công trình Công trình ĐH 2 Viết 29/12/2017 (Thứ 6) 2

3 DC4CT16 Thực tập Thí nghiệm địa chất Công trình ĐH 1 VĐ 29/12/2017 (Thứ 6) 8h00

4 DC2CK59 Thiết kế cơ sở trên MT Cơ khí 2 VĐ 29/12/2017 (Thứ 6) 8h00

5 DC2CK56 Nguyên lý máy Cơ khí 2 VĐ 29/12/2017 (Thứ 6) 14h00

6 DC2CT62 Thủy lực công trình Công trình ĐH 2 Viết 29/12/2017 (Thứ 6) 2

7 DC3KX73 Quản trị dự án đầu tư Kinh tế 2 Viết 29/12/2017 (Thứ 6) 2

8 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh Công trình ĐH 2 TH 3/1/2018 (Thứ 4) SA

9 DC2KV61 Kinh tế vi mô Kinh tế 3 Viết 4/1/18 (Thứ 5) 4

10 DC3DB51 Kỹ Thuật thi công nền đường Công trình ĐH 3 Viết 4/1/18 (Thứ 5) 4

11 DC3CD53 Tổ chức thi công công trình xây dựng Công trình ĐH 3 Viết 4/1/18 (Thứ 5) 2

12 DC3KT22 Kế toán tài chính 2 Kinh tế 3 Viết 4/1/18 (Thứ 5) 2

13 DC3KX38 Kế toán xây dựng cơ bản Kinh tế 3 Viết 4/1/18 (Thứ 5) 2

14 DC2GT51 Kết cấu thép Công trình ĐH 3 Viết 4/1/18 (Thứ 5) 2

15 DC1CB11 Toán 1 CT, KX, OT 4 Viết 08/1/2018 (Thứ 2) 2

16 DC1CB13 Toán 3 CT,OT,HT 4 Viết 08/1/2018 (Thứ 2) 4

17 DC1TT43 Tin học đại cương HT 3 TH 20/1/18 (Thứ 7) SA

18 DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo lường Cơ khí 2 VĐ 08/1/2018 (Thứ 2) 8h00

19 DC3CA44 Đồ án thiết kế cầu Công trình 1 VĐ 12/1/2018 (Thứ 6) 8h00

20 DC2GT54 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép Công trình 1 VĐ 12/1/2018 (Thứ 6) 14h00

21 DC2CO15 Vẽ kỹ thuật 65DCKX 4 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 2

22 DC3GT52 Dự toán Công trình Công trình 2 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 2

23 DC3OT31 TBĐ và các thiết bị ĐK trên ô tô Cơ khí 4 VĐ 12/1/2018 (Thứ 6) 8h00

24 DC3CT91 Kinh tế xây dựng Kinh tế 2 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

25 DC1TD01 Tay không, dụng cụ_GDTC 1 Chung 2 TH 12/1/2018 (Thứ 6) SA

26 DC1TD05 Cầu lông_GDTC 5 Chung 2 TH 12/1/2018 (Thứ 6) SA

27 DC1CB22 Vật lý đại cương 2 OT,HT 2 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

28 DC1CB32 Tiếng Anh 2 OT,CD 4 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 2

29 DC2GT52 Kết cấu bê tông cốt thép Công trình ĐH 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

30 DC2GT42 Máy xây dựng Công trình ĐH 2 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 2

31 DC3DB44 Đồ án Thiết kế đường Công trình ĐH 2 VĐ 15/1/2018 (Thứ 2) 8h00

32 DC2CT16 Trắc địa Công trình ĐH 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 2

33 DC2GT33 Nền và móng Công trình ĐH 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

34 DC3KT23 Kế toán tài chính 3 Kinh tế 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 2

35 DC2KV63 Kinh tế lượng Kinh tế 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

36 DC2KV67 Tài Chính tiền tệ Kinh tế 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

37 QPAN01 Giáo dục Quốc phòng - An ninh Chung 3 Viết 15/1/2018 (Thứ 2) 4

38 DC3CA51 Kỹ thuật thi công cầu 1 Công trình ĐH 3 VĐ 15/1/2018 (Thứ 2) 8h00

39 DC1TD02 Nhảy xa, chạy trung bình_GDTC 2 Chung 1 VĐ 15/1/2018 (Thứ 2) 14h00

40 DC1TD03 Chạy ngắn, đẩy tạ_GDTC 3 Chung 1 VĐ 15/1/2018 (Thứ 2) 14h00

41 DC3CD60 Tin học ứng dụng Công trình 3 TH 17/1/2018 (Thứ 4) SA

42 DC2CO25 Sức bền vật liệu Công trình 4 VĐ 17/1/2018 (Thứ 4) 8h00

43 DC1CB41 Toán 2 Chung 3 Viết 17/1/2018 (Thứ 4) 2

44 DC1CB17 Toán 1 Kinh tế 4 Viết 17/1/2018 (Thứ 4) 2

45 DC1CB19 Lý thuyết xác suất TK Kinh tế 3 Viết 17/1/2018 (Thứ 4) 2

46 DC2KX73 Kết cấu thép và bêtông cốt thép Kinh tế 3 Viết 17/1/2018 (Thứ 4) 2

47 DC2DD52 Kết cấu bê tông cốt thép Công trình 3 Viết 17/1/2018 (Thứ 4) 2

48 DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật Cơ khí 20 VĐ 20/1/2018 (Thứ 7) 8h00
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49 DC2CK32 Vật liệu cơ khí Cơ khí 11 Viết 20/1/2018 (Thứ 7) 2

50 DC2CO12 Hình họa họa hình Cơ khí 2 Viết 20/1/2018 (Thứ 7) 2

51 DC3DB52 Kỹ thuật thi công mặt đường Công trình ĐH 3 VĐ 22/1/2018 (Thứ 2) 8h00

52 QPAN02 Giáo dục Quốc phòng - An ninh Chung 2 Viết 22/1/2018 (Thứ 2) 2

53 DC1TD04 Bóng chuyền_GDTC 4 Chung 1 TH 22/1/2018 (Thứ 2) SA

54 DC2CT32 Cơ học đất Công trình ĐH 3 Viết 26/1/2018 (Thứ 6) 2

55 DC2CT27 Cơ học kết cấu Công trình ĐH 3 VĐ 26/1/2018 (Thứ 6) 14h00

56 DCK67 DC2DD33 Nền và móng Công trình ĐH 3 Viết 26/1/2018 (Thứ 6) 2

57 DC2CT31 Địa chất công trình Công trình ĐH 3 Viết 27/1/2018 (Thứ 7) 2

58 DC1CB57 Toán 3 Chung 3 Viết 27/1/2018 (Thứ 7) 2

59 QPAN03 Giáo dục Quốc phòng - An ninh Chung 3 TH 27/1/2018 (Thứ 7) 4

60 DC3CT55 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Công trình ĐH 3 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 2

61 DC3DB41 Thiết kế đường Công trình ĐH 4 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

62 DC1CB21 Vật lý đại cương 1 Chung 4 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 4

63 DC3KX37 Tài chính doanh nghiệp xây dựng Kinh tế 3 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 4

64 DC1TT42 Tin học đại cương 4 TH 28/1/2018 (C.Nhật) SA

65 DC1CB12 Toán 2 CK, CNTT 3 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 2

66 DC2CK71 Đồ án Lý thuyết ô tô Cơ khí 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 14h00

67 DC2CK52 Đồ án Chi tiết máy Cơ khí 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 14h00

68 DC2CK54 Đồ án nguyên lý máy Cơ khí 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

69 DC2CO21 Cơ học cơ sở Chung 4 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

70  DC2GT34DC2DD34 Đồ án Nền và móng Công trình ĐH 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 14h00

71 DC2GT35 Vật liệu xây dựng Công trình ĐH 3 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 2

72 DC1CB31 Tiếng Anh 1 Chung 4 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 2

73 DC2KV73 Quản trị học Kinh tế 3 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 2

74 DC2KV82 Kinh tế quốc tê Kinh tế 3 Viết 28/1/2018 (C.Nhật) 4

75 DC3CD54 Đồ án tổ chức thi công CT xây dựng Công trình ĐH 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

1 CC3CA52 Kỹ thuật thi công cầu 2 Công trình CD 2 Viết 29/12/2017 (Thứ 6) 2

2 CC2GT61 Thủy lực - Thủy văn công trình Công trình CD 3 Viết 4/1/18 (Thứ 4) 4

3 CC4CT16 Thực tập Thí nghiệm địa chất Công trình CD 1 TH 12/1/2018 (Thứ 6) CH

4 CC3CD60 Tin học ứng dụng Công trình CD 2 TH 12/1/2018 (Thứ 6) SA

5 CC3DB52 Vật lý đại cương 1 Công trình CD 4 Viết 24/1/2018 (Thứ 4) 2

6 CC3DB41 Thiết kế đường Công trình CD 3 Viết 24/1/2018 (Thứ 4) 2

7 CC2CT16 Trắc địa Công trình CD 3 Viết 24/1/2018 (Thứ 4) 2

8 CC2CO25 Sức bền vật liệu Công trình CD 4 Viết 26/1/2018 (Thứ 6) 2

9 CC3CD53 Tổ chức TC CTXD Công trình CD 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

10 CC2GT34 Đồ án Nền và móng Công trình CD 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 14h00

11 CC3DB44 Đồ án Thiết kế đường Công trình CD 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

12 CC3CD54 Đồ án tổ chức thi công Công trình CD 1 VĐ 28/1/2018 (C.Nhật) 8h00

Ghi chú:

PHÒNG ĐÀO TẠO

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

II. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN CỦA CAO ĐẲNG

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 20h00'; Thực hành buổi sáng lúc: 

7h00'; Thực hành buổi chiều lúc: 13h30';


